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	STT
	Họ và tên
	Môn

đào tạo
	Năm sinh
	 Nhiệm vụ phân công
	Tổng số tiết
	Ghi chú

	1
	Vũ Tiến Công
	 Toán
	29/3/1974
	Tự chọn Toán 9A-B
	2
	 

	2
	Nguyễn Văn Thoan
	 Toán - Tin
	01/12/1975
	TC Toán 8A-B (2T) + CNTT (2)
	4
	 

	3
	Phạm Công Cảnh
	Toán - Tin
	08/9/1980
	Toán 9A-B(8); Toán 8C(4) ; C.nhiệm 9B(4); TT TKHTN (3); HĐ TNST9(1)
	20
	 

	4
	Nguyễn Công Thịnh
	 Toán - Hoá
	16/12/1982
	Toán 7(8); Hoá học 8(5); Chủ nhiệm 7B(4); BD Toán 7(2)
	19
	 

	5
	Nguyễn Xuân Nhật
	Toán-Lý
	12/3/1986
	Toán 8A-B(9); C.nhiệm 8B(4); BD Toán 8(2) ; BD Casio (4)
	19
	 

	6
	Phạm Thị Thuý
	 Lý
	07/11/1983
	Vật lý 6(3), 7(2), 8(3), 9(4); C.nghệ 8 (4,5); BDVật lý 9(3)
	19,5
	 

	7
	Phạm Thị Thu Hà
	Tin – CN
	13/6/1980
	C.nghệ 6B-C(3), 9(2); TC Tin học 6(6); TC Tin 7(4) ;Chủ nhiệm 6C(4);  
	19
	

	8
	Đào Văn Hùng
	Sinh
	30/3/1984
	Sinh  7(4), 8(6), 9(4); BD Sinh 9(3);  Phụ trách CLB ST KHKT (2)
	19
	 

	9
	Nguyễn Hữu Hùng
	Hoá - Sinh
	22/10/1980
	Hoá 9(4);Hoá học 8A(1); Sinh 6(6); BD Hoá 9(3); C. nghệ 7(3); Trang trí+báo(2)
	19
	VB2:Sinh

	10
	Phạm Thị Mai Thuỷ
	TD
	13/4/1968
	TD 6(6), 7(4),  8(6), 9(4); BD TD 9(3). 
	23
	 

	11
	Đỗ Văn Bão
	Toán -Tin
	22/8/1987
	 Toán 6(12); C.nhiệm 6A(4);BD Toán 6 (2); HĐTNST K6(1)
	19
	 

	12
	Phạm Thị Lan
	Văn - Sử
	23/7/1978
	Ng.văn 8A-C(10); Cnhiệm 8C(4); Sử 6C(1); C.Nghệ 6B (1); BDVăn 8(2); HĐTNST 8(1)
	19
	VB2: Sử

	13
	Bùi Thị Lực
	Văn
	21/01/1971
	Ngữ văn 6(12); C.nhiệm 6B(4); Tổ trưởng tổ KHXH(3) ;BDNgữ văn 6(2)
	21
	 

	14
	Phạm Thị Khơi
	Văn
	01/10/1967
	Ngữ văn 9A-B(12); CN 9A (4); CTCĐ(3)
	19
	 

	15
	Phạm Tiến Tặng
	Sử
	22/12/1958
	Sử 6A-B (2);Sử 7(4); 8(4,5); 9(3); BDSử 9(3); Hướng nghiệp 9(0,5); TTrND(2)
	19
	 

	16
	Vũ Đình Bông
	Tiếng Anh 
	12/01/1964
	Tiếng Anh 6(9); 7(6); BD Anh 6-7(4)
	19
	 

	17
	Đỗ Quang Việt
	Tiếng Anh 
	12/5/1974
	Tiếng Anh  8(9), 9(4); BD Anh 8(2); Chủ nhiệm 8A(4)
	19
	 

	18
	Hồ Thị Lợi
	Văn ,GDCD
	10/01/1979
	Ngữ văn 7(8); GDCD 6(3), 7(2), 8(3), 9(2); BD Ngữ văn 7(2)
	20
	VB2:  CD

	19
	Hoàng Thị Ngần
	 Địa
	09/12/1991
	Địa lý 8(4,5), 9(3); BD Địa 9(3); Đoàn Đội (7,5);Thư ký HĐ (1)
	19
	 

	20
	Vũ Thị Khuê
	Văn - Địa
	04/02/1979
	Địa lý 6(3), 7(4) ; C.Nghệ 6A (2); Ngữ văn 8B(5); Chủ nhiệm 7A(4);  HĐTNST K7(1)
	19
	VB2:  Địa

	21
	Lương Văn Biển
	 Nhạc-Đội
	06/5/1985
	Âm nhạc 6(3), 7(2), 8(3), 9(1); Dạy đổi M.Thuật 6, 7, 8, 9 (8); Đoàn Đội(2,5)
	19,5
	

	22
	Phạm Thị Vinh
	Văn thư
	04/02/1979
	Văn thư, Thủ quỹ, Y tế, Tổ trưởng Tổ Văn Phòng
	 
	 

	23
	Nguyễn Thị Lan
	Kế toán
	18/01/1981
	Kế toán
	 
	 

	24
	Vũ Thị Miền
	Thư viện
	23/6/1982
	Thư viện
	 
	 

	25
	Đào Thị Nhàn
	TBĐD
	07/7/1988
	Phụ trách TBĐD, hỗ trợ sử dụng TBDH
	 
	 

	26
	Vũ Thị Hạ
	Mĩ Thuật
	15/5/1981
	Mĩ Thuật 6; 7; 8; 9 (K9 HK I)
	9
	GV Đ.Xương
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